
1 31.110.000        

2 60.390.000        

91.500.000        

A

SL ĐVT Đơn giá Thành tiền

1 1 Dự kiến x     1.420.000  = 1.420.000          

2 1 Dự kiến x     2.650.000  = 2.650.000          

3 1 Dự kiến x     4.450.000  = 4.450.000          

4 1 Dự kiến x        160.000  = 160.000             

5 1 Dự kiến x     2.840.000  = 2.840.000          

6 1 Dự kiến x     3.970.000  = 3.970.000          

7 1 Dự kiến x     6.890.000  = 6.890.000          

8 1 Dự kiến x     5.760.000   = 5.760.000          

9 1 Dự kiến x     2.970.000  = 2.970.000          

31.110.000        

B Hỗ trợ hoạt động giáo dục SL ĐVT Đơn giá Thành tiền

1 1.650.000          

1 Buổi x     1.650.000  = 1.650.000          

2 1.860.000          

Cộng A

Chuyên đề trải nghiệm "Tôi yêu Việt Nam"

In phông maket trang trí khánh tiết chương trình 

Trung thu

Mua chổi sơn, lu sơn

Mua phân vi sinh, thuốc trừ sâu, đất … chăm sóc bồn hoa, 

cây cảnh

Mua chậu hoa trang trí kệ đồ chơi tự tạo ở sân trường

Thay bạt khẩu hiệu vì lợi ích chăm năm trồng cây, nội quy 

tiếp công dân ….; In dekal dán lại góc thư viện, vườn cây 

của bé ….; in dekal dán cầu thang

Mua vật tư sửa chữa đường điện đường nước bị hỏng (dây 

điện, bóng điện tuýp, bóng điện tròn, ổ điện, phích cắm, 

khóa nước, vòi nước ….)

Mua đồ dùng làm lại toàn bộ các tranh trang trí lối lên cầu 

thang

Tổng cộng

DỰ KIẾN SỬ DỤNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Hỗ trợ mua 1 phần trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy 

và học; cải tạo, sửa chữa 1 phần hạng mục công trình 

phục vụ hoạt động giáo dục

 Mua xi măng quét lại sân trường rêu mốc 

Mua vôi, ve sơn quét lại tường bao xung quanh trường, 

khu vực vườn cây của bé, mái hiên nhà rêu mốc

Mua sơn dầu các màu sơn lại chậu hoa, đồ chơi tạo hình, 

đồ chơi ngoài trời 

DỰ TOÁN KINH PHÍ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Năm học 2024 - 2025

(Kèm Theo KH  số      / KH-MNNC ngày      tháng     năm 2024)

DỰ KIẾN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

Hỗ trợ mua 1 phần trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; cải tạo, sửa chữa 

1 phần hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục  (Dự kiến vận động tài 

trợ)

Hỗ trợ hoạt động giáo dục (Dự kiến vận động tài trợ)



1 Dự kiến x 1.860.000    = 1.860.000          

3            5.770.000 

1 Buổi x     1.500.000  =            1.500.000 

1 Buổi x     2.380.000  =            2.380.000 

34 Cái x          10.000  =               340.000 

34 Dự kiến

3 Giải x          80.000  =               240.000 

6 Giải x          60.000  =               360.000 

10 Giải x          50.000  =               500.000 

15 Giải x          30.000  =               450.000 

4            9.840.000 

1 Buổi x     3.840.000  =            3.840.000 

1 Dự kiến x     1.650.000  =            1.650.000 

1 Dự kiến x     4.350.000  =            4.350.000 

5          10.180.000 

1 Dự kiến x     6.200.000  =            6.200.000 

1 Dự kiến x     1.360.000  =            1.360.000 

1 Dự kiến x     2.620.000  =            2.620.000 

6          13.150.000 

1 Dự kiến x     1.950.000  =            1.950.000 

1 Dự kiến x     2.980.000  =            2.980.000 

1 Cái x          70.000  =                 70.000 

71 Cái x          50.000  =            3.550.000 

135 Dự kiến

1 Giải x          80.000  =                 80.000 

15 Giải x          50.000  =               750.000 

20 Giải x          40.000  =               800.000 

35 Giải x          30.000  =            1.050.000 

  + Giải nhì

  + Giải ba

Mua vật tư phục vụ hội thi

Mua vương miện giải đặc biệt

Mua băng giải nhất, nhì, ba

Quà thưởng các bé đạt giải 

  +  Giải Đặc Biệt

  +  Giải nhất 

Giao lưu " Bé với ngày hội văn hoá dân tộc" theo cụm 

trường

 Thuê, Mua quần áo, trang phục, dầy dép, phấn son,…

Mua vật liệu làm đồ dùng, đạo cụ phụ họa cho các tiết 

mục tham gia hội thi 

Tiền mua hoa quả, đường, sữa các ngày tập luyện và hôm 

các cháu đi thi Bé tài năng

Thi Bé khỏe - Bé ngoan cấp trường

In phông, tranh trí khánh tiết, in số báo danh hội thi

  + Giải nhì

  + Giải ba

Lễ hội chợ xuân " Ất tỵ"

In phông, mua vật tư trang trí khánh tiết 

Mua đồ dùng, đạo cụ tổ chức các trò chơi trải nghiệm

Liên hoan cho học sinh: Khoai tây, xúc xích, phồng tôm, 

làm bánh susi, bánh rán ….

In phông trang trí hoạt động trải nghiệm

In dekal số học sinh tham gia, mua đồ dùng, vật tư phục vụ 

tổ chức hoạt động trải nghiệm

Giấy khen cho học sinh đạt giải

Quà thưởng cho học sinh đạt giải 

  +  Giải xuất sắc

  +  Giải nhất 

Mua sữa tươi, bánh, kẹo … tổ chức trung thu tại lớp

Hoạt động trải nghiệm bé thông minh nhanh trí



64 Giải x          30.000   =            1.920.000 

7            8.650.000 

4 Chuyến  x     1.700.000  =            6.800.000 

1 Dự kiến  x     1.850.000  =            1.850.000 

8            9.290.000 

1 Buổi x     1.650.000  =            1.650.000 

191 Hs  x          30.000  =            5.730.000 

191 Cái x 10.000          = 1.910.000          

         60.390.000 

91.500.000      

Tổng kết năm học

Trang trí khánh tiết tổng kết năm học, chia tay bé 5 tuổi 

Quà thưởng cho học sinh bé chăm, bé ngoan, bé chuyên 

cần, quà chia tay học sinh lớp 5 tuổi

Giấy khen cho học sinh cuối năm

Cộng  B

Tổng dự kiến sử dụng vận động tài trợ

  + Giải khuyến khích

Tham quan di tích lịch sử đồi A1, bảo tàng, đền thờ liệt 

sỹ (2 lớp MG lớn, 2 lớp MG nhỡ, 2 lớp MG bé)

Thuê xe 6 lớp 

Mua vé tham quan, nước uống, …



Tổng số: 191hs - 8hs miễn = 183 hs 

Tổng số học sinh :  183 x  500.000  =  91.500.000

Hỗ trợ CSVC 170.000             1 chau

Hỗ trợ PT 330.000             1 cháu

500.000             1 cháu

-                   





                                                                                            

-                   


